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TT Mã HS Họ và tên Ngày sinh
Giới

tính

Dân

tộc
Lớp cũ

Lớp mới

buổi sáng

Lớp mới

buổi chiều

728 18210901 Vũ Văn An 16/08/2003 Nam Kinh 11B09 11B09.1

729 18210903 Vũ Thị Lan Anh 26/06/2003 Nữ Kinh 11B09 11B09.1

730 18210906 Lê Huy Cường 18/09/2003 Nam Kinh 11B09 11B09.1

731 18210907 Nguyễn Thừa Chí 10/01/2001 Nam Kinh 11B09 11B09.1

732 17200806 Hoàng Văn Chiến 30/01/2002 Nam Kinh 11B09 11B09.1

733 18210911 Lê Thị Thu Hà 02/11/2003 Nữ Kinh 11B09 11B09.1

734 18210913 Lô Thị Thuý Hoa 06/08/2003 Nữ Nùng 11B09 11B09.1

735 18210914 Nguyễn Tiến Hoà 19/06/2003 Nam Kinh 11B09 11B09.1

736 18210920 Vũ Văn Long 17/08/2003 Nam Kinh 11B09 11B09.1

737 18210927 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 05/06/2003 Nữ Kinh 11B09 11B09.1

738 18210444 Trương Quốc Thành 18/05/2003 Nam Kinh 11B09 11B09.1

739 18210930 Phạm Ngọc Minh Thắng 21/04/2003 Nam Kinh 11B09 11B09.1

740 18210931 Tăng Đỗ Quốc Thắng 18/11/2003 Nam Kinh 11B09 11B09.1

741 18210935 Trần Đức Trí 29/12/2003 Nam Kinh 11B09 11B09.1

742 18210936 Phan Thị Kiều Trinh 07/07/2003 Nữ Kinh 11B09 11B09.1

743 18210937 Thân Trọng Việt 17/10/2003 Nam Kinh 11B09 11B09.1

744 18210938 Bùi Thị Y 04/06/2003 Nữ Sán Chay 11B09 11B09.1

745 18210904 Hứa Văn Bình 25/09/2003 Nam Nùng 11B09 11B09.2

746 17200548 Nguyễn Văn Chiến 20/11/2001 Nam Kinh 11B09 11B09.2

747 17200609 Ma Kiên Định 03/04/2002 Nam Nùng 11B09 11B09.2

748 18210951 Nông Văn Đức 01/01/2002 Nam Nùng 11B09 11B09.2

749 18210912 Lương Thị Thuý Hiền 23/10/2003 Nữ Kinh 11B09 11B09.2

750 18210918 Nông Đức Khoa 01/04/2003 Nam Nùng 11B09 11B09.2

751 18210919 Võ Thị Hoài Linh 07/09/2003 Nữ Kinh 11B09 11B09.2

752 17200725 Triệu Văn Luân 24/06/2002 Nam Nùng 11B09 11B09.2

753 17200324 Trần Văn Mạnh 19/11/2002 Nam Kinh 11B09 11B09.2

754 18210922 Y Nhiên Niê 18/12/2003 Nam Ê-đê 11B09 11B09.2

755 18210925 Vũ Trọng Phước 18/11/2003 Nam Kinh 11B09 11B09.2

756 18210928 Nguyễn Thị Kim Thanh 25/03/2003 Nữ Kinh 11B09 11B09.2

757 18210929 Lý Ngọc Thành 25/11/2003 Nam Sán Chay 11B09 11B09.2

758 18210932 Nguyễn Ngọc Thiện 22/09/2003 Nam Kinh 11B09 11B09.2

759 18210933 Lưu Thị Thương 29/03/2003 Nữ Tày 11B09 11B09.2

760 18210934 Nguyễn Tiến Tráng 13/04/2003 Nam Kinh 11B09 11B09.2
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761 17200745 Lô Văn Vượng 20/10/2002 Nam Nùng 11B09 11B09.2

Nguyễn Quốc Thanh

HIỆU TRƯỞNG


